
Họ và tên: __________________________________________________________  

 

Kiến và Bồ Câu 

 Kiến khát nước quá, bò ra suối để uống nước. Khoâng may, sóng 

trào lên cuốn Kiến đi. Bồ Câu đậu trên cây,thấy Kiến sắp chết đuối bèn 

gắp một cành cây thả xuống. Kiến bám bào cành cây, thoát chết. Hôm 

sau,  có người thợ săn nấp sau bụi cây định bắn Bồ Câu. Kiến bò đến và 

đốt vào chân người thợ săn thật đau. Người thợ săn giật mình làm rơi 

súng.  Nhờ vậy, Bồ Câu phát hiện và bay đi.  

         Từ đó, Kiến và Bồ Câu trở thành đôi bạn thân thiết. 

        

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :   

1. Kiến ra suối để làm gì? 

a. Uống nước 

b. Đi tìm Bồ Câu 

c. Đốt vào chân người thợ săn 

2. Bồ Câu đã làm gì để giúp Kiến thoát chết? 

 a. Gáy thật to báo hiệu cho Kiến. 

 b. Bơi ra dòng nước đưa Kiến vào bờ. 

 c. Thả cành cây xuống suối cho Kiến. 

3. Kiến giúp Bồ Câu thoát chết bằng cách nào? 

 a. Làm rơi súng của người thợ săn. 

 b. Đốt vào chân người thợ săn. 

 c. Đi gọi các loài vật khác đến 

4. Điền vào chỗ trống g/ gh? 

......................i nhớ, nhà .................a, ................ế ..................ỗ 

Cô dặn chúng em sắp xếp sách vở ......................ọn ...............àng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chính tả: 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 



Bài viết:                           Ban mai trên bản 

      Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp nhà sàn. Trời sáng dần. Ngoài 

đường đã có bước chân người đi lại. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới. 

Tôi yêu những buổi ban mai quê mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


